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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Bản án số: 40 /2023/HS-PT 

Ngày 16 - 10 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Vinh 

Các Thẩm phán: Ông Hồ Hữu Việt, ông Nguyễn Đức Nam 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Tính - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 66/2023/TLPT-HS 

ngày 02 tháng 10 năm 2023 đối với các bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST ngày 

23 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.      

Bị cáo có kháng cáo: 

1. Triệu Văn B, sinh ngày 05/06/2000 tại tỉnh Tuyên Quang;  

Nơi cư trú: Thôn P, xã S, huyện N, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông: Triệu Đức H và bà Hoàng Thị M; có vợ là Bàn Thị 

H1 và 02 con; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 

mặt. 

2. Bàn Văn T, sinh ngày 28/10/2004 tại tỉnh Tuyên Quang; 

 Nơi cư trú: Thôn N, xã S, huyện N, tỉnh Tuyên Quang; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Dao; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bàn Văn P và bà Triệu Thị S; vợ, con: Chưa 

có; tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 12/10/2022 Công an huyện N, tỉnh Tuyên Quang xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích cho người khác; Cố ý làm hư 

hỏng tài sản của cá nhân; Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ 

bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông đường bộ, phạt tiền 

5.250.000 đồng. 
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Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 

mặt. 

- Người bào chữa của bị cáo Triệu Văn B: Bà Nguyễn Thị P1 - Trợ giúp 

viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh T. Có mặt. 

- Người bào chữa của bị cáo Bàn Văn T: Bà Hoàng Thị Kim H2 - Trợ giúp 

viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh T. Có mặt. 

Ngoài ra trong vụ án còn có 06 bị hại không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 

kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2022 đến ngày 19/02/2023, các bị cáo 

Triệu Văn B và Bàn Văn T đã nhiều lần cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản cụ thể: 

 Lần 1: Khoảng 22 giờ ngày 21/11/2022, bị cáo Triệu Văn B đến nhà bị cáo 

Bàn Văn T chơi, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên bị cáo B rủ bị cáo T đi trộm ốc ở 

ruộng của người dân đem bán lấy tiền, bị cáo T đồng ý. B và T mỗi người cầm 

theo một chiếc đèn pin và một bao tải dứa, B sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Honda 

Wave RSX màu sơn xanh đen, biển kiểm soát 22N1-060.19 của B chở T đi đến 

khu vực ruộng Khuổi N thuộc thôn P, xã S, huyện N để trộm cắp ốc nuôi thả ở 

ruộng của gia đình bà Triệu Thị M1. Bị cáo B và bị cáo T cùng nhau trộm cắp ốc 

đến khoảng 02 giờ ngày 22/11/2022 thì mang ốc về nhà B cất. Đến khoảng 09 giờ 

ngày 22/11/2023, T đem 09 kg ốc đã trộm cắp được bán cho ông Triệu Văn B1 

được số tiền 320.000 đồng; B và T chia nhau mỗi người 160.000 đồng. 

Lần 2: Khoảng 23 giờ ngày 25/11/2022, bị cáo Triệu Văn B tiếp tục rủ bị 

cáo Bàn Văn T đi trộm gà về mổ thịt ăn, bị cáo T đồng ý. Sau đó B và T mỗi người 

cầm theo một đèn pin và một bao tải dứa đi theo đường mòn từ nhà bị cáo B đến 

khu vực Khu Ổ thuộc thôn P, xã S, huyện N, vào lều của gia đình bà Đặng Thị M2, 

khi đến nơi thấy không có người trông coi nên B và T đi đến khu vực chuồng gà 

lấy trộm 04 con gà (trong đó có 03 con gà mái và 01 con gà trống, mỗi con có 

trọng lượng khoảng 1,5kg); B và T cho gà vào bao tải dứa rồi đem về nhà B mổ 

thịt, để vào tủ lạnh ăn dần. 

   Lần 3: Khoảng 22 giờ ngày 16/02/2023, bị cáo Triệu Văn B lại rủ bị cáo 

Bàn Văn T đi trộm ốc đem bán lấy tiền chi tiêu, bị cáo T đồng ý. B và T mỗi người 

cầm theo một đèn pin, 01 bao tải dứa và một con dao tông bằng kim loại đi từ nhà 

B đến khu vực ruộng Khuổi Sị thuộc thôn P, xã S, huyện N, để trộm cắp ốc của gia 

đình ông Hoàng Văn C. B và T cùng nhau trộm cắp ốc dưới ruộng của gia đình 

ông C được một lúc thì đi xuống khu vực ruộng của gia đình ông Triệu Văn P2, trú 

tại thôn P, xã S, huyện N ở gần ruộng ông C để trộm cắp cá, B và T lấy dao đập 

được 04 con cá chép, mỗi con có trọng lượng khoảng 0,4kg, 08 con cá trắm, mỗi 

con có trọng lượng khoảng 0,6kg và 02 con cá vược có trọng lượng khoảng 0,3kg. 

B và T trộm cắp ốc và cá đến khoảng 02 giờ ngày 17/02/2023 thì đem về nhà B cất 

giấu. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, B lấy ốc cho vào túi mang ra khu vực ngã 3, 
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thôn N, xã S, huyện N cân được 14kg và bán cho một người phụ nữ (không quen 

biết) được 675.000 đồng, B chia cho T 200.000 đồng, số còn lại Bảo giữ và sử 

dụng chi tiêu cá nhân. Đối với số cá đã trộm cắp được, B và T để lại ăn dần. 

 Lần 4: Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 18/02/2023, bị cáo Triệu Văn B rủ bị 

cáo Bàn Văn T đi sang quán bán hàng tạp hoá của bà Bàn Thị L, thuộc thôn N, xã 

S, huyện N trộm cắp tài sản, bị cáo T đồng ý. T và B mỗi người cầm theo một đèn 

pin rồi đi theo đường mòn sang quán bán hàng tạp hoá của bà L, khi đến nơi thấy 

quán khoá cửa ngoài, không có người trông coi nên T trèo lên vách tường gần nóc 

nhà tháo ra 01 tấm ván để B chui vào trong quán. Khi vào trong quán B tháo tấm 

ván ở gần cửa ra vào để T đi vào trong. Sau đó B và T trộm cắp một số tài sản 

gồm: 04 chai nước nhãn hiệu Fanta, thể tích mỗi chai 1,5 lít; 06 chai nước trà xanh 

không độ, loại 455ml; 14 chai nước nhãn hiệu Red Bull, loại 250ml; 12 hộp sữa 

đậu nành Fami, thể tích 200ml; 01 thùng mỳ tôm Hảo Hảo 30 gói; 06 chai dầu ăn 

Sài Gòn G, thể tích 800ml/chai; 42 chiếc bật lửa gas Hoa Việt; 01 thùng xúc xích 

ăn liền gồm 100 cây; 02 gói mỳ chính nhãn hiệu Nam Thắng, loại 300g; 20 quả 

trứng gà; 04 lít rượu ngô; 03 bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long; 05 bánh mỳ nhãn 

hiệu Giang Sơn; 01 cá chim đông lạnh, có trọng lượng 1,5kg, toàn bộ tài sản trộm 

cắp được B và T cho vào một bao tải dứa màu đỏ rồi mang theo bao tải dứa đựng 

số tài sản trộm cắp được đi ra khu vực cầu nước, B lấy tay tháo 02 tấm ván lót sàn 

rồi chui ra, mang về nhà B cất giấu, B và T đã sử dụng một phần tài sản trộm cắp 

được, số còn lại cất ở nhà B. 

Đến khoảng 08 giờ ngày 19/02/2023, bà Bàn Thị L đến quán, phát hiện bị 

trộm cắp tài sản nên đã trình báo sự việc đến Công an xã S, huyện N để giải quyết. 

Công an xã S đã tiến hành xác minh và được Bàn Thị H1 (vợ của Triệu Văn B) 

giao nộp: 03 chai nước nhãn hiệu Fanta; 06 chai nước trà xanh không độ; 04 chai 

nước giải khát nhãn hiệu Red Bull; 06 hộp sữa đậu nành Fami; 01 thùng mỳ tôm 

Hảo Hảo có 24 gói; 04 chai dầu ăn Sài Gòn G; 42 bật lửa Hoa Việt; 01 thùng xúc 

xích ăn liền có 47 cây xúc xích; 02 gói bột ngọt mỳ chính nhãn hiệu Nam Thắng; 

04 lít rượu ngô; 02 bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long; 03 bánh mỳ nhãn hiệu 

Giang S1. 

Ngoài ra quá trình điều tra còn xác định vào sáng ngày 27/01/2023, bị cáo Triệu 

Văn B còn có hành vi trộm cắp 01 con gà trống có trọng lượng khoảng 1,5kg của 

gia đình bà Triệu Thị N tại nhà của bị cáo B thuộc thôn P, xã S, huyện N, khi bị 

cáo thấy gà của gia đình bà N chạy vào nhà bị cáo nên bị cáo dùng ghế gỗ để ném 

chết gà và đem đi mổ thịt ăn. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 09/KLĐG-HĐĐGTSTTHS ngày 16/3/2023 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện N, kết luận: Số tài sản 

trộm cắp của bà Triệu Thị M1 gồm 09kg ốc ruộng, trị giá 390.000 đồng; số tài sản 

trộm cắp của bà Đặng Thị M2 gồm 04 con gà (03 con gà mái và một con gà trống, 

mỗi con có trọng lượng khoảng 1,5kg), trị giá 840.000 đồng; số tài sản trộm cắp 

của ông Hoàng Văn C gồm 14kg ốc ruộng, trị giá 606.667 đồng; số tài sản trộm 

cắp của ông Triệu Văn P2 gồm 04 con cá chép, mỗi con có trọng lượng khoảng 

0,4kg; 08 con cá trắm, mỗi con có trọng lượng khoảng 0,6kg và 02 con cá vược có 
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trọng lượng khoảng 0,3kg, trị giá 560.000 đồng; số tài sản trộm cắp của bà Bàn Thị 

L, trị giá 1.683.999 đồng; 

Tổng giá trị tài sản bị cáo Triệu Văn B và bị cáo Bàn Văn T trộm cắp là 

4.080.666 đồng; 01 con gà trống do bị cáo Triệu Văn B trộm cắp của gia đình bà 

Triệu Thị N trị giá 196.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST ngày 23 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định:  

Tuyên bố: Các bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 

của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Triệu Văn B 06 tháng tù. Hạn tù tính từ ngày 

bị cáo vào trại giam chấp hành án.  Xử phạt bị cáo Bàn Văn T 06 tháng tù. Hạn tù 

tính từ ngày bị cáo vào trại giam chấp hành án. Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết 

định về xử lý vật chứng, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo và tuyên 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2023 và ngày 05 tháng 9 năm 2023, các bị cáo Triệu 

Văn B và Bàn Văn T có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và 

được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Triệu Văn B và Bàn Văn T giữ nguyên 

nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Các bị cáo đều 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Bản án sơ thẩm đã kết luận, 

đồng thời xuất trình tài liệu chứng cứ mới là: Đơn xin hưởng án treo của các bị cáo 

có xác nhận của chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú; đơn xin cho các bị 

cáo Triệu Văn B và Bàn Văn T được giảm hình phạt và hưởng án treo của các bị 

hại Bàn Thị L, Hoàng Văn C, Triệu Thị M1, Triệu Văn P2, Đặng Thị M2 (bị cáo 

Triệu Văn B có thêm đơn xin cho bị cáo B được hưởng án treo của bị hại Triệu Thị 

N); biên lai nộp tiền phạt vi phạm hành chính của bị cáo Bàn Văn T (theo quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số 76/QĐ-XPHC, ngày 12/10/2022 của Công an 

huyện N, tỉnh Tuyên Quang). 

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

phát biểu quan điểm: 

- Về thủ tục tố tụng đảm bảo đúng quy định pháp luật; đơn kháng cáo của 

các bị cáo hợp lệ trong hạn luật định; thủ tục giải quyết vụ án đúng trình tự tố tụng.  

 - Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá vai trò, tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xử phạt các 

bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T 06 tháng tù là đúng người, đúng tội tương xứng 

hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, đồng thời xuất trình một số tình tiết mới quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét thấy mức án cấp sơ thẩm 

đã tuyên đối với các bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T là phù hợp nên đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang căn cứ điểm a khoản 1 

Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các 

bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 
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26/2023/HS-ST ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang và miễn án phí hình sự phúc thẩm cho các bị cáo. Các phần 

khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể 

từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Các Trợ giúp viên pháp lý trình bày luận cứ bào chữa cho các bị cáo: Các bị 

cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T đều là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, hoàn 

cảnh gia đình rất khó khăn. Sau khi phạm tội các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải, chủ động khắc phục toàn bộ hậu quả của hành vi phạm tội; sau khi xét 

xử sơ thẩm các bị cáo đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo có 

xác nhận của chính quyền địa phương; các bị hại đều có đơn xin cho các bị cáo 

được giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo; bị cáo Bàn Văn T đã nộp tiền phạt vi 

phạm hành chính (theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 76/QĐ-XPHC, 

ngày 12/10/2022 của Công an huyện N, tỉnh Tuyên Quang). Do các bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng do vậy đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm nhẹ hình 

phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo để cải tạo tại địa phương, có điều kiện 

lao động, chăm sóc gia đình. 

Các bị cáo không có ý kiến tham gia tranh luận. Khi được Hội đồng xét xử cho 

phép nói lời sau cùng, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được 

hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T được 

làm trong thời hạn quy định tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên hợp lệ và 

được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

[2] Xét nội dung vụ án: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Triệu Văn B, 

Bàn Văn T tiếp tục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời 

khai của các bị cáo tại giai đoạn điều tra; tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các 

chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 19/02/2023 các bị cáo Triệu Văn B và Bàn 

Văn T đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại thôn P và thôn N xã S, huyện N, 

trong đó Triệu Văn B là người khởi xướng, rủ rê Bàn Văn T thực hiện các hành vi 

phạm tội cụ thể:  

- Trộm cắp 09kg ốc của gia đình bà Triệu Thị M1, có trị giá 390.000 đồng 

vào khoảng 22 giờ ngày 21/11/2022 tại khu vực ruộng K, thôn P, xã S, huyện N; 

- Trộm cắp 04 con gà (01 con gà trống và 03 con gà mái mỗi có có trọng 

lượng khoảng 1,5kg) của gia đình bà Đặng Thị M2, có trị giá 840.000 đồng vào 

khoảng 22 giờ ngày 25/11/2022 tại thôn P, xã S, huyện N; 

- Trộm cắp của ông Hoàng Văn C 14kg ốc ruộng gồm, có trị giá 606.667 

đồng và trộm cắp của ông Triệu Văn P2 04 con cá chép, mỗi con có trọng lượng 

khoảng 0,4kg; 08 con cá trắm, mỗi con có trọng lượng khoảng 0,6kg và 02 con cá 

vược có trọng lượng khoảng 0,3kg, có tổng trị giá 560.000 đồng vào khoảng 22 giờ 
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ngày 16/02/2023, tại khu V, thôn P, xã S, huyện N; 

- Trộm cắp của bà Bàn Thị L 04 chai nước nhãn hiệu Fanta, thể tích mỗi chai 

1,5 lít; 06 chai nước trà xanh không độ, loại 455ml; 14 chai nước nhãn hiệu 

Redbull, loại 250ml; 12 hộp sữa đậu nành Fami, thể tích 800ml/chai; 42 chiếc bật 

lửa gas Hoa Việt; 01 thùng xúc xích ăn liền gồm 100 cây; 02 gói mì chính nhãn 

hiệu Nam Thắng, loại 300gr; 20 quả trứng gà; 04 lít rượu ngô; 03 bao thuốc nhãn 

hiệu Thăng Long; 05 bánh mỳ nhãn hiệu Giang Sơn; 01 cá chim đông lạnh, có 

trọng lượng 1,5kg. Tài sản bị trộm cắp trị giá 1.683.999 đồng vào khoảng 23 giờ 

45 phút ngày 18/02/2023, tại quán tạp hóa của bà Bàn Thị L, thuộc thôn N, xã S, 

huyện N.  

Tổng trị giá tài sản các bị cáo Triệu Văn B và Bàn Văn T trộm cắp là 

4.080.666 đồng (Bốn triệu không trăm tám mươi nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu 

đồng).  

Ngoài ra sáng ngày 27/01/2023, bị cáo Triệu Văn B còn có hành vi một mình 

trộm cắp 01 con gà trống có trọng lượng khoảng 1,5kg, trị giá 196.000 đồng của 

gia đình bà Triệu thị N1 vào sáng ngày 27/01/2023, tại nhà của bị cáo B thuộc thôn 

P, xã S, huyện N. 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại 

địa phương và trực tiếp xâm phạm vào quyền sở hữu đối với tài sản của người 

khác, vì vậy Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST ngày 23 tháng 8 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tuyên bố các bị 

cáo phạm tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T, Hội đồng xét xử 

xét thấy: Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo xuất trình thêm một số tình tiết mới 

thuộc khoản 2 Điều 51 bộ luật Hình sự, tuy nhiên mức án 06 tháng tù mà Tòa án 

cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm 

tội của các bị cáo. Do vậy cần chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát giữ 

nguyên mức hình phạt của Bản án sơ thẩm; không chấp nhận đề nghị giảm hình 

phạt và cho hưởng án treo của các bị cáo và các Trợ giúp viên pháp lý bào chữa 

cho các bị cáo. 

[4] Về án phí: Do các bị cáo thuộc hộ nghèo, có đơn xin miễn án phí vì vậy 

cần miễn án phí hình sự phúc thẩm cho các bị cáo theo Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

        [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T, giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST ngày 23 tháng 8 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang như sau: 
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Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 58 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Triệu Văn B 06 (sáu) tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Hạn tù 

tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.   

Xử phạt bị cáo Bàn Văn T 06 (sáu) tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Hạn tù 

tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

Miễn án phí hình sự phúc thẩm cho các bị cáo Triệu Văn B, Bàn Văn T.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (16/10/2023)./. 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh T.Quang; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh TQuang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND + VKSND huyện Na Hang; 

- CQCSĐT Công an huyện Na Hang; 

- Chi cục THADS huyện Na Hang; 

- Bị cáo;  

- Người bào chữa; 

- Lưu HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 
 

Nguyễn Tuấn Vinh 
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